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Phần A: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN
ĐẶT VẤN ĐỀ
          Đau thắt lưng (ĐTL) là một loại hội chứng rất phổ biến, có thể xảy ra ở mọi người, không kể lứa tuổi, giới tính, tầng lớp xã hội và nghề nghiệp lao động nặng nhẹ nào, hầu như không một ai trong cuộc đời mình lại không có một lần đau cột sống thắt lưng. Đau thắt lưng rất hay gặp trong đời sống hàng ngày và trên lâm sàng. 
Thoái hóa cột sống thắt lưng (THCSTL) là một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên đau thắt lưng. Thoái hóa cột sống thắt lưng là bệnh lý mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Đây là một quá trình lão hóa cột sống xảy ra đồng thời với sự già đi của cơ thể. Thoái hóa cột sống thắt lưng thường gặp ở trung niên, người cao tuổi. 

           Y học hiện đại chủ yếu sử dụng các nhóm thuốc chống viêm giảm đau, thuốc giãn cơ kết hợp với chiếu tia hồng ngoại, sóng ngắn, siêu âm, kéo giãn cột sống thắt lưng để điều trị. Theo y học cổ truyền, đau thắt lưng thuộc phạm vi “Chứng tý’’ với bệnh danh là “Yêu thống’’ được điều trị bằng nhiều phương pháp cổ điển như: châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, tác động cột sống, thuốc đông dược hoặc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại như: điện châm, thủy châm, cấy chỉ catgut vào huyệt. Trong  đó xoa bóp bấm huyệt đã khẳng định được hiệu quả của mình trong điều trị đau thắt lưng. Trong giai đoạn phát triển về khoa học kỹ thuật hiện nay, trong lĩnh vực y học kết hợp giữa hiện đại và cổ truyền là xu thế tất yếu của thời đại. Việc sử dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp sử dụng thuốc YHCT và YHHĐ đã được thực hiện từ rất lâu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh mang lại hiệu quả rõ rệt cho bệnh nhân. 

          Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu hiệu quả điều trị của phương pháp này với các bệnh nói chung và đau thắt lưng do thoái hóa cột sống nói riêng còn chưa nhiều. Do vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá tác dụng của bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống”. 

           Nhằm mục tiêu:


1. Đánh giá tác dụng của bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng.

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị.

Ý nghĩa thực tiễn và những đóng góp mới của luận văn:
 Đề tài đã nghiên cứu đề xuất thêm được một loại thuốc y học cổ truyền và một phương pháp điều trị kết hợp giữa bài thuốc TK1 với xoa bóp bấm huyệt để điều trị bệnh đau thắt lưng do thoái hóa cột sống, có hiệu quả điều trị trên lâm sàng, tiện lợi sử dụng mà ít  tác dụng phụ không mong muốn cho người bệnh.

Cấu trúc của luận văn: bao gồm 4 chương

Chương 1: Tổng quan tài liệu, 27 trang.
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu,        14 trang.
Chương 3: Kết quả nghiên cứu, 23 trang.
Chương 4: Bàn luận, 12 trang.
Với 16 bảng, 07 biểu đồ, 05 hình, 01 sơ đồ, 54 tài liệu tham khảo.
Phần B: NỘI DUNG LUẬN ÁN
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Đau thắt lưng theo y học hiện đại 
Đau thắt lưng là hiện tượng đau cấp tính hoặc mạn tính ở vùng từ ngang đốt sống L1 đến ngang đĩa đệm L5 - S1 (bao gồm cột sống thắt lưng và các tổ chức xung quanh) do nhiều nguyên nhân (bệnh lý đĩa đệm, cột sống, thần kinh, nội tạng…). 

Thoái hóa cột sống, còn được gọi là hư xương sụn đốt sống (osteochondrosis). Hư xương sụn đốt sống bao gồm cả thoái hóa đĩa đệm và thoái hóa đốt sống. 
Điều trị 

Nguyên tắc chung 

    1. Nằm bất động khi đau nhiều. 

    2. Dùng thuốc giảm đau. 

    3. Dùng thuốc giãn cơ khi có co cơ. 

    4. Kết hợp điều trị vật lý, châm cứu, bấm huyệt. 

    5. Sử dụng một số biện pháp đặc biệt khi cần: phong bế ngoài màng cứng, phong bế hốc xương cùng, tiêm vào đĩa đệm…

   6. Điều trị nguyên nhân.

   7. Phẫu thuật một số trường hợp nếu có chỉ định. 

1.2. Đau thắt lưng theo y học cổ truyền 

  Đau thắt lưng trong Đông y gọi là chứng “Yêu thống” đã được người xưa mô tả rất rõ trong các y văn cổ. Đông y cho rằng thắt lưng là phủ của thận, thận chủ tiên thiên có năng lực làm cho cơ thể cường tráng, thận hư sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi trước tiên là vùng thắt lưng cho nên ĐTL có quan hệ mật thiết với tạng thận.
Triệu chứng lâm sàng (thể phong hàn thấp - thoái hóa cột sống): Sau khi nhiễm phải phong hàn thấp người bệnh thấy đau vùng thắt lưng, đau tăng khi trời lạnh và ẩm thấp, chườm nóng dễ chịu, chân tay lạnh ẩm, toàn thân có thể sợ lạnh, thích ăn đồ ấm nóng, uống nước ấm. 

1.3. Tổng quan về bài thuốc TK1

Bài thuốc TK 1 có xuất sứ của Lương y Nguyễn Kiều. Bao gồm các vị thuốc Nam: 

	Vị thuốc
	gam
	Vị thuốc
	gam

	Cà gai leo
	20
	Hà thủ ô
	20

	Thổ phục linh
	15
	Cẩu tích
	20

	Cốt khí củ
	15
	Ngưu tất nam
	15

	Dây gắm
	20
	Kê huyết đằng
	15

	Dây chiều
	20
	Quế chi
	5


CHƯƠNG 2. CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Chất liệu nghiên cứu: thuốc được sắc tại khoa Dược Bệnh viện Tuệ Tĩnh theo phương pháp truyền thống, thuốc được sắc đóng túi bằng hệ thống sắc thuốc tự động. Mỗi thang sau sắc được đóng thành 2 túi, mỗi túi 150ml, để bảo quản và sử dụng điều trị.

2.2.  Đối tượng nghiên cứu: Gồm 60 bệnh nhân được chẩn đoán là thoái hóa cột sống thắt lưng theo lâm sàng và X-quang. Bệnh nhân từ 30 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, so sánh, đánh giá trước và sau điều trị. 

2.4 Các chỉ tiêu nghiên cứu
- Đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS.

- Mức độ hạn chế vận động cột sống thắt lưng thông qua tầm vận động cột sống thắt lưng (gấp, ngửa, nghiêng).

- Đánh giá độ giãn cột sống thắt lưng theo nghiệm pháp Schober.

- Đánh giá hiệu quả điều trị chung.

 - Các triệu chứng không mong muốn trên lâm sàng và cận lâm sàng.

2.5. Xử lý số liệu: Theo phương pháp thống kê y, sinh học.
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
         Qua kết quả nghiên cứu tiến hành trên 60 bệnh nhân được chia thành 2 nhóm nghiên cứu (NC) 30 bệnh nhân và nhóm chứng (C) 30 bệnh nhân. Sau 15 và 30 ngày điều trị chúng tôi thấy:

1. Kết quả nghiên cứu bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống.
- Điểm đau trung bình nhóm nghiên cứu là 7,02 ± 1,78 và giảm dần đến ngày thứ 15 chỉ còn 4,93 ± 1,65 và ngày thứ 30 chỉ còn 1,93 ± 1,65; nhóm chứng là 7,21±1,92 giảm đến ngày thứ 15 còn 5,87 ± 1,42 và ngày thứ 30 còn 1,62 ± 1,42. Sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

- Độ giãn CSTL, biên độ hoạt động cúi, ngửa, nghiêng trái, nghiêng phải, xoay trái, xoay phải ở cả hai nhóm đều cải thiện tuy nhiên ở nhóm nghiên cứu cao hơn so với nhóm chứng có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

- Từ các chỉ số đánh lâm sáng trên cũng kết luận được hiệu quả điều trị chung của hai nhóm đều tăng rõ rệt và cao hơn ở nhóm nghiên cứu, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

2. Tác dụng không mong muốn

Chưa thấy tác dụng không mong muốn của bài thuốc TK1 trên lâm sàng và cận lâm sàng

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN

Việc đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng của bất kỳ một phương pháp nào không chỉ dựa vào một khía cạnh đơn thuần như: giảm mức độ đau hay cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng…mà bao gồm tổng hòa cả nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chính vì vậy trong nghiên cứu này chúng tôi đánh giá kết quả điều trị dựa trên các chỉ số: mức độ đau, độ giãn cột sống thắt lưng và chức năng sinh hoạt hàng ngày theo bộ câu hỏi Oswestry Disability.
Trong nghiên cứu chúng tôi, sau điều trị kết quả nhóm bệnh nhân nghiên cứu là: Mức độ tốt và khá đạt 100%, trung bình đạt 0%. Ở nhóm chứng mức độ tốt và khá đạt 83,4%, mức độ trung bình đạt 16,7 %; cả hai nhóm đều không có bệnh nhân ở mức độ kém. Tổng điểm trung bình của nhóm nghiên cứu là 9,8 ± 1,2; so với nhóm chứng có tổng điểm sau điều trị là 8,02 ± 1,3. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.
So sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi với một số nghiên cứu của các tác giả khác, thấy được sự khác nhau như sau:

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá phù hợp với nhận xét của tác giả Nguyễn Châu Quỳnh tiến hành hồi cứu bệnh án bệnh nhân điều trị ĐTL tại khoa dưỡng sinh viện y học dân tộc Việt Nam bằng châm cứu thì thấy tỷ lệ khỏi và đỡ là 97%, trong đó ĐTL do hàn thấp tỷ lệ khỏi 100%.
Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Tài Thu và cộng sự dùng phương pháp tân châm để điều trị đau thắt lưng thì tỷ lệ khỏi và đỡ là 67,6%.
Kết quả nghiên cứu của Hồ Thị Tâm: Đánh giá tác dụng điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng phương pháp cấy chỉ catgut và huyệt thấy tỷ lệ đạt kết quả tốt là 80%, khá là 20%.
So sánh với kết quả nghiên cứu của Zhang Y và CS (1994)  tiến hành điện châm điều trị ĐTL mà trong công thức có sử dụng huyệt Uỷ trung và Giáp tích thắt lưng cho kết quả khỏi và đỡ là 98,3%.

Nghiên cứu của Schmit H.B và CS (2001) về tác dụng của châm cứu trên 60 bệnh nhân có kết quả tốt và khá là 88%.
KẾT LUẬN
Với những kết quả thu được trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

1. Bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt có tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động CSTL 
2. Chưa thấy tác dụng không mong muốn của bài thuốc TK1 trên lâm sàng và cận lâm sàng.
KIẾN NGHỊ

         Bài thuốc TK1 có hiệu quả tốt với bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống, an toàn với bệnh nhân. Phương pháp có thể áp dụng để điều trị rộng rãi trong điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân
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